8. Bổ sung Phụ lục IXa như sau:
PHỤ LỤC IXa
ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TÁI CHẾ HỢP LÝ, HỢP LỆ ĐỐI VỚI MỘT ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM, BAO BÌ (FS)
	TT
(1)
	Phân nhóm sản phẩm, bao bì
(2)
	Danh mục sản phẩm, bao bì
(3)
	Chi phí tái chế (đồng/kg)
	Chi phí quản lý, giám sát và hỗ trợ thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì (đồng/kg)

(6)=(4)x(5)x2%
	Định mức chi phí tái chế (Fs) (đồng/kg)
(7)=(4)x(5)+(6)

	
	
	
	Chi phí phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế (đồng/kg)
(4)
	Hệ số điều chỉnh
(5)
	
	

	A. BAO BÌ
	
	
	
	

	1
	A.1. Bao bì giấy
	A.1.1. Bao bì giấy, carton
	9.500
	0,2
	38
	1.938

	
	
	A.1.2. Bao bì giấy hỗn hợp đa lớp (bao bì có thành phần từ 2 loại vật liệu trở lên trong đó có giấy và có ít nhất 3 lớp vật liệu)
	10.700
	0,6
	128
	6.548

	2
	A.2. Bao bì kim loại
	A.2.1. Bao bì nhôm
	12.000
	0,2
	48
	2.448

	
	
	A.2.2. Bao bì sắt và kim loại khác
	9.000
	0,4
	72
	3.672

	3
	A.3. Bao bì nhựa
	A.3.1. Bao bì PET cứng
	9.700
	0,2
	39
	1.979

	
	
	A.3.2. Bao bì HDPE, LDPE, PP, PS cứng
	9.700
	0,4
	78
	3.958

	
	
	A.3.3. Bao bì EPS, PVC cứng và bao bì nhựa cứng khác
	
	
	
	

	
	
	- Bao bì EPS cứng
	9.700
	0,6
	116
	5.936

	
	
	- Bao bì PVC cứng
	9.700
	0,8
	155
	7.915

	
	
	- Bao bì nhựa cứng khác
	9.700
	0,6
	116
	5.936

	
	
	A.3.4. Bao bì nhựa mềm
	
	
	
	

	
	
	- Bao bì đơn vật liệu mềm
	10.400
	0,8
	166
	8.486

	
	
	- Bao bì đa vật liệu mềm
	10.700
	1,0
	214
	10.914

	4
	A.4. Bao bì thủy tinh
	A.4.1. Bao bì thủy tinh
	3.300
	0,6
	40
	2.020

	B. ẮC QUY VÀ PIN
	
	
	
	

	5
	B.1. Ắc quy
	B.1.1. Ắc quy chì
	44.800
	0,4
	358
	18.278

	
	
	B.1.2. Ắc quy các loại khác
	49.800
	1,0
	996
	50.796

	6
	B.2. Pin sạc (nhiều lần)
	B.2.1. Pin sạc nhiều lần các loại
	53.800
	1,0
	1.076
	54.876

	C. DẦU NHỚT
	
	
	
	

	7
	C.1. Dầu nhớt cho động cơ
	C.1.1 Dầu nhớt cho động cơ
	14.000
	0,6
	168
	8.568

	D. SĂM, LỐP
	
	
	
	

	8
	D.1. Săm, lốp các loại
	D.1.1. Săm, lốp các loại
	5.700
	0,6
	68
	3.488

	Đ. ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
	
	
	
	

	9
	Đ.1. Thiết bị điện tử dân dụng
	Đ.1.1. Tủ lạnh, tủ đông, điều hoà không khí, bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò nướng, lò vi sóng
	
	
	
	

	
	
	- Tủ lạnh, tủ đông
	13.500
	0,6
	162
	8.262

	
	
	- Điều hoà không khí
	14.500
	0,6
	174
	8.874

	
	
	- Bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò nướng, lò vi sóng
	12.200
	0,6
	146
	7.466

	
	
	Đ.1.2. Máy giặt, máy sấy quần áo, loa, âm ly
	
	
	
	

	
	
	- Máy giặt, máy sấy quần áo
	12.400
	0,6
	149
	7.589

	
	
	- Loa, âm ly
	12.250
	0,8
	196
	9.996

	10
	Đ.2. Thiết bị màn hình
	Đ.2.1. Thiết bị màn hình: ti vi, màn hình máy tính để bàn
	12.500
	0,8
	200
	10.200

	11
	Đ.3. Thiết bị điện tử di động
	Đ.3.1. Máy tính bảng, máy tính xách tay, máy ảnh (kể cả đèn flash), máy quay phim
	
	
	
	

	
	
	- Máy tính bảng, máy tính xách tay
	12.450
	0,8
	199
	10.159

	
	
	- Máy ảnh (kể cả đèn flash), máy quay phim
	16.950
	0,8
	271
	13.831

	
	
	Đ.3.2. Điện thoại di động
	19.950
	0,8
	319
	16.279

	12
	Đ.4. Thiết bị điện tử văn phòng
	Đ.4.1. Máy tính để bàn (không bao gồm màn hình), máy in, máy photocopy.
	
	
	
	

	
	
	- Máy tính để bàn (không bao gồm màn hình)
	11.950
	0,8
	191
	9.751

	
	
	- Máy in, máy photocopy
	13.700
	0,8
	219
	11.179

	13
	Đ.5. Bóng đèn
	Đ.5.1. Bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang.
	
	
	
	

	
	
	- Bóng đèn compact
	7.600
	0,8
	122
	6.202

	
	
	- Bóng đèn huỳnh quang
	9.600
	1,0
	192
	9.792

	14
	Đ.6. Tấm quang năng
	Đ.6.1. Tấm quang năng
	4.000
	1,0
	80
	4.080

	E. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
	
	
	
	

	15
	E.1. Phương tiện giao thông đường bộ
	E.1.1. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh
	5.700
	0,8
	91
	4.651

	
	
	E.1.2. Xe gắn máy, xe máy điện
	5.700
	0,8
	91
	4.651

	
	
	E.1.3. Xe ô tô chở người, xe ô tô chở hàng các loại
	6.650
	0,8
	106
	5.426


